
THÀNH PHẨN: 
(ao lỏng hôn hợp.......................62,5 ImÌ 
(tương đương 125,0 g dược liệu, bao gồm: 
Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praebarafa).....40 g 

Hoài sơn (Iuber Dioscorede persimilis).. „20 g 

Sơn thù (Fructus (orni 0fficinalis) 

Mẫu đơn bì ((orfex Paeonide suffruticosae)... 

Phục linh (Pori4).................... 

Trạch tả (Rhizoma Alismalis).. mỈ 

Tá dược: Nipagin, nipasol, đường vàng, nước tinh khiết 
vừa đủ 125ml. 

CHỈ ĐỊNH: 

Trẻ em: Biếng ăn, ra mô hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, 

gầy còm, người nóng. 
Người lớn: Người gây yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng 
mặt, di mộng tinh, háo khát, tiểu rắt, ra mổ hôi trộm. 

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng 

https://trungtamthuoc.com/ 

160x55 

0) LỤC VỊ ẨM 
CÁCH DÙNG VÀ LIÊU DÙNG: 

Trẻ em: Ngày uống † - 2 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê (5ml). 
Người lớn: Ngày uống 1 - 2 lẫn, mỗi lần 1 thìa canh (15ml). 
(ó thể pha loãng với nước uống để có vị ngọt thích hợp. 
Lắc kỹ trước khi dùng. 

Chống chỉ định, thận trọng, tác dụng không mong muốn, 
tương tác thuốc, tác động của thuốc khi lái xe và vận hành 
máy móc: Xem chỉ tiết trên từ Hướng dẫn sử dụng bên trong hộp. 

Tiêu huẩn:T((S SÐK: 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Nếu cân thêm thông tỉn xin hỏi ý kiến bác sỹ, được sỹ. 
Đểthuốc tránh xa tâm tay trẻ em 

Không sử dụng thuốc quá hạn 

Sản xuất tại: (ÔNG TY Cổ PHẦN DƯỢC PHÚC VINH 

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất — Quốc 0ai, 

xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 

Tel: 04.32009289 - Fax: 04.35592948 
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IV ÏA 2/11 

LỤC VỊ ẨM 
Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể 

Suy nhược, ốm yếu, gãy còm, người nóng. 

Người lớn: Người gây yêu, đau lưng, mỗi 

gối, ù tai, chóng mặt, đi mộng tỉnh, háo 

khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm. 

THUỐC THẢ0 DƯỢC 
Ko 

LỤC VỊ ẨM 

(tương đương 125,0 g dược liệu, bao gồm: 

Thục địa (fladix Rehmanniae qiutinosae praeparafz)...4U q 

Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persimilis) 

Sơn thù (fructus Corni øfficinalis). 

Mẫu đơn bì (Cortex Pae0niae suffnufieosa). 

Phục linh (Poriz)...... 
Trạch tà (8hizpma Alismaiis) 
Tá dược: Ñipagin, nipasol, đường vàng, nước tỉnh khiết 

vừa đủ 125ml, 

BẢ0 QUẦN 

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng 

Tiêu chuẩn: TCCS 

SÐK: 

Số lô §X: 

NSX: 

HD: 

Nấu cẩn thâm thâng tỉn xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ. 

Để thuốc tránh xa tấm tay trẻ em 

Không st? dụng thuốc quá hạn 

99X39XI 35 

https://trungtamthuoc.com/ 

LỤC VỊ ẨM 
Trẻ enu: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể 

Suy nhược, ốm yếu, gầy còm, người nóng. 

Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi 

đổi, ù tai, chóng mặt, đi mộng tỉnh, háo 

khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm. 

WWW.duocnhuovinh.com Imi 

THUỐC THẢ0 DƯỢC 

LỤC VỊ ẨM 

- Trẻ em: Biếng ăn, ra mổ hôi trộm, cơ thể 
suy nhược, ốm yếu, gầy còm, người nóng. 

+ Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi 
gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, háo 
khát, tiểu rắt, ra mồ hôi trộm. 

GÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG 

- Trẻ em: Ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần 1 thìa 
cà phê (5ml). 

- Người lớn: Ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần 1 
thìa canh (15ml). 

- 0ó thể pha loãng với nước uống để có vị 
ngọt thích hợp. 

- Lắc kỹ trước khi dùng. 

Chống chỉ định, thận trọng, tác dụng không 
mong muốn, tương tác thuốc, tác động của 
thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Xem 
chỉ tiết trên tờ Hướng dẫn sử dụng bên 
trong hộp. 
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Hỗ sơ đăn tỡ kì ; thuốc 

ĐC VIAM TU g
2
 

Tên sản phầm: LỤC ` 

3. Mô tá sản phẩm: 

- Chất lông mẫu nâu đ 
1 

Jị 9x 12 - Hiệp 0 ml kêm ÓI tờ hướng d dân 

d4. Thành phần, bàm lượng của thuốc: Công thúc 

-Cao lỏng hỗn hợp 62,5 mi | 

¡- (tương đương 123,0 g dược liệu, Dao gỗm: | | | 
| "= ễ . : : n 

Thục địa (Redi‹ Rehmannidae gi1Hnosde 2raeDqrdtq) 400 | h Kí Ễ Le + ¡ E 

Ị TS. Ý : 8 Vy n | 
Ị Tioài sơn (7 0u5er Dioscorede persiHHi) 20,06 Ị 

¬..- „ 3 .. 8N ; _ | 
Sơn thù /#zueiHius Corml oficinalis) . 20.08 Ị 

| trao su/J£uticoxde) 15,08 

ị Phục lĩnh 422/14) 15.08 

Trạch tả (Rhizoma ,Lii@113) 15,0 ø) 

zảng, nước tỉnh khiết vừa đủ 125 mÌ +C› r = —-......,.. ! -Fá dược: nipaøin, nipazol, dườn 

4. Chỉ định điều frị 

- Trẻ em: biếng ăn. ra mô hôi trộm, cơ thê suy nhược, Ốm yếu gầy còn 

nóng. 

- Người lớn : người gày yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng nhYMái mộng tính. 

háo khát, tiêu rất, ra mồ hôi trộm, 

Š.. Cách dùng và liều lượng 

~ [rẻ em: agày nông i-2 lân, môi lần I thìa ca phê(Ốm ¬
 ). 

- Người lớn: ngày uống 1-2 lần, mỗi lần ¡ thìa c 

- Có thê pha loãng với nước nông đê có v7 ngọt thích hợp. 

- Lắc KỸ trước khi dùn 

- = Mãn cảm với :huốộc. 

Người đan 

: 
`3 muôn cáp nhăi Khi vư 

bị với những † 
'hưa eo 5úo cáo 

Đ Ạ 

https://trungtamthuoc.com/



Hỗ sơ đãng ký thuốc cổ phần dược 
LỤC VỊ AM 

g 
T877 * 

'È⁄/ Phúc vinh 

9, Cần làm gì hi một lần + 
- Hỏ qua liều quên. Dùng lễ áp đôi liêu dùng ở lần uông Hiệp 

sau liều bị bỏ quên. 

10. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

-_ Phụ nữ có thai dùng thận trọng. 
- Thuốc sử dụng dược cho phụ nữ cho con bú, 

11. Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: 

- Thuốc đùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc. 

12. Bảo quần thuốc 
- — Nơi khô. nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh s 

13. Những đấu hiệu và triệu chúng khi dùng thu 

lội 

quá liễu 

Sản 
_ 

HỌC 

- _ Chưa có trường hợp quá liễu nảo được báo cáo. 

Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo + 

-  Bạnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng b bất thường cần đến bệnh viện đề được 

theo dõi. 

15. Nhà sẵn xuâU/ chủ sở hữu giầy phép đăng ký sản phẩm: 
Công ty Cô phần Dược Phúc Vĩnh 

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 'Th ạch Thất, 

thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 04.52009289 - Fax: 04.32009289 

16. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này 

- Người có dường huyết tăng. 

Phụ nữ có thai. 

17, Khi nào cần tham vấn bác sỹ 

¬ Nàng sần thêm thông tỉa, có bát kỳ biểu hiện tác dụng không mong ï 

; kiến bác sỹ. 

Veòyw 14 thẳng D6 năm 201/7 

Đại diện công fy 

https://trungtamthuoc.com/. 



Công ty cỏ phân dược 

Phúc vinh 

_
 

{. Thành phần: Công thúc cho 1 lc 

Hồ sơ đăng ký thuộc 

LỤC VIAM 

-Cao lỏng hôn hợp 

'_ ương đương 123,0 g dược lệ 

Thục địa 

[loài sơn tĩ tiồem Dioxcorede persÙHMli) 

âu, Dạ0 gỗ: 

1q ;q Ôsqe Dư đa dix Rechinannide gbu0 

Sơn thù /+>uweftux CozH ð/")eimadli) 

3723/Y12/17 3 dedrdiq) 

Miẫu đơn bì (Corlex Paeomide suƒf-uticoxae) I5.0ø0 

Ị Phục linh (Part 15.0 ø 

| Trạch tả (Rh1z (01/0115-170)//14/11Y) L5.0 0) 

c=Ÿñ dược: nipaøin, nipazol, đường vàng, nước tỉnh khiết vừa đủ 125 mÌ 

2. Đạng bào chê: Cao lỏng 

3. Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ x 125ml 

4. Chỉ định điền trị: 

- — Trẻ em: biếng ăn, ra mô hôi trộm, cơ thê suy nhược, ôm yêu, ếu,gầy e ôm, người 

nóng. 

Người lớn ; người gầy, yếu, đau lưng, mỏi 

háo khát, tiêu ắL ra mô hô! trộm. 

Liêu lượng và cách dùng: 

Trẻ em: ngày riêng 1-2 

Người lớn: ngày nông 1-2 lân, mỗi lân l1 

Có thê 

Lắc kỹ trước khi dùng. 

ph ìa loãng Với nước uống để có VỊ 18 

te dụng không mong muôn: 
Chưa có báo cáo 

?blững (ác dụng không mong 7 ` .:.... 
đOÖ C10 OqC 3í 

¬ 
Tông 

'ân, mỏi lân ï thìa cả phề(5m]), 

hìa e 

JTHÓ†? & 

Đôi, ủ tai, chóng mặt, di mộng tĩnh, 

ann(T5ml]). äq+€ 

sọt thích hợp 

ấp phải xi sử dụng thuốc. TC c 

7. Quá liều và : 

Bỏ qua l 1ẾU gu : “Dụng liều tiễn theo, khng được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp 

sau liêu thị | uên, 

3ệnh:n tiếng quá liêu. nếu có tr riệu e 

thoo đối 

tặc thuôc: 
£*lrya 

- vã. 

Tương 

có bảo cáo 

Chông chí định: 

Miẫn cảm với hành phân nào cúi 
`: 1 t .. ñ 

~ NGƯỜI đang ĐỊ rồi loại Heu nòa chày 

https://trungtamthuoc.com/, 

hứng Đất thường cản đến D 
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Công fy cô phân dược tổ sơ đăng ký thuốc 

` F- 
f A/ r Ẵ 

h 
l ' VLAN 

húc vinh LỤC VIAM 

\ ười tiểu đường, người dương bự hắn 

10, Thận trọng: 

- Người có đường huyê ệt tăng, 

- - Phụ nữ có thai, 

11. Sử dụng thuốc t cho Ð phụ có thai và cho con bú: 

- Thuốc sử dụng được cao phụ nữ cho con 5ú, 

2. Sử dụng thuốc lchi lái xe và vận hành máy móc: 
- Thuốc đùng được khi đang lái xe và vận hành r 

13. Bảo quản: 
- Nơi khô, nhiệt độ không quá 30 €, tránh ánh sáo 

L4. Hạn dùng: 30 tháng kế từ ngày _— Tiấi 

LŠ. Tiêu chuân: Tiêu chuẩn cơ sở(TCCS) 

¬
 

Đọc &ỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 1UQ. CỤC TRƯỞNG 

Nếu cần thêm thông tìn xin hỏi ý kiến búc sỹ, được s TRƯỜNG PHÒNG SẼ, 
ĐỀ thuốc tránh xa tằm f4) HẺ e1 JAÈA đfy đu 

Nhà sản xuất và phân phôi: Công ty cô phần Dược Phúc Vinh 

Lô uyện Thạch Thảt, ŒCN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá 

thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289 

.Veàyw 1 tháng 0ó nắm 20177 

Đại diện công ty 

kì 

https://trungtamthuoc.com/. 


